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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 03/6-7/6/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

tăng, còn Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 630 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Các thị trường như Philippines, Brazil và Châu Phi 

đang quan tâm đến gạo Thái Lan, tuy nhiên, không có giao dịch lớn 

nào được thực hiện. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 543 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với 

tuần trước. Nhu cầu gạo đang giảm từ các nhà nhập khẩu lớn, tuy 

nhiên, họ vẫn ưu tiên gạo Ấn Độ do giá thấp hơn các nước khác. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 578 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá gạo giảm do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch lúa 

Hè - Thu. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Tính đến ngày 23/5/2024, 

Philippines đã nhập khẩu 

tổng cộng 1,97 triệu tấn gạo, 

tăng 20,3% so với cùng kỳ 

năm trước. 

 

❖ Philippines giảm thuế nhập 

khẩu gạo từ 35% xuống 15% 

cho đến năm 2028. 

 

❖ Hàn Quốc đang lên kế hoạch 

mở thêm các trung tâm hỗ 

trợ nông nghiệp tại châu Phi. 

 

❖ Xung đột giữa nông dân và 

Chính phủ Brazil về việc cấp 

phép nhập khẩu gạo. 
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Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính 

đến ngày 23/5/2024, quốc gia này đã nhập khẩu 

tổng cộng 1,97 triệu tấn gạo, tăng 20,3% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam tiếp tục 

là thị trường cung cấp gạo lớn nhất cho 

Philippines với 1,44 triệu tấn, chiếm 72,9% tổng 

lượng gạo nhập khẩu. Đứng thứ hai là Thái Lan 

với 300.227 tấn. Đứng thứ ba là Pakistan với 

144.834 tấn. Các thị trường khác cung cấp gạo 

cho Philippines bao gồm Myanmar, Ấn Độ, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Italia và Tây Ban 

Nha. [2] 

Ủy ban Kinh tế và Phát triển Quốc gia (NEAD) đã 

đồng ý giảm thuế nhập khẩu gạo từ 35% xuống 

15% cho đến năm 2028. Đây là một nỗ lực của 

Chính phủ Philippines nhằm hạ giá gạo trong 

nước. Tuy nhiên, NEAD không kỳ vọng việc giảm 

thuế sẽ khiến giá gạo trong nước giảm mạnh, do 

áp lực tăng giá dưới ảnh hưởng của El Nino và 

nhu cầu trong nước ngày càng gia tăng. [3] 

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) đã thu mua 

được 2,93 triệu bao lúa, đạt 97% mục tiêu 3,08 

triệu bao trong kỳ thu mua đầu tiên. NFA cho biết 

việc thu mua lúa tăng đáng kể là do giá mua cao 

hơn đã được Hội đồng NFA phê duyệt vào tháng 

4/2024. [4] 

Hàn Quốc: Hàn Quốc đang lên kế hoạch mở 

thêm các trung tâm hỗ trợ nông nghiệp tại châu 

Phi nhằm giúp các quốc gia châu Phi gia tăng sản 

lượng lúa gạo, chấm dứt tình trạng thiếu lương 

thực và nạn đói kinh niên. Cơ quan Quản lý Phát 

triển Nông thôn (RDA) cho biết họ sẽ mở rộng 

mạng lưới các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật trên khắp 

châu Phi bằng cách mở thêm văn phòng tại 

Cameroon và Tanzania. [5] 

Brazil: Việc cấp phép nhập khẩu gạo gần đây của 

Chính phủ Brazil sau khi bang sản xuất lúa gạo 

chính tại Brazil là Rio Grande do Sul xảy ra lũ lụt 

bất thường đã dẫn đến xung đột giữa nông dân 

và Chính phủ nước này. Theo đó, Liên đoàn Nông 

nghiệp và Chăn nuôi Brazil (CNA) đã đệ đơn kiện 

quyết định của Chính phủ liên bang về việc cho 

phép nhập khẩu gạo. CNA cho rằng nhập khẩu 

gạo có thể gây mất ổn định chuỗi sản xuất gạo 

trong nước, gây bất ổn giá cả và gây tổn hại cho 

nông dân địa phương. CNA cho rằng 84% lúa 

trồng ở Rio Grande do Sul đã được thu hoạch 

trước khi trận lũ lụt thảm khốc xảy ra và khẳng 

định rằng không có nguy cơ thiếu hụt gạo thực 

sự. Dữ liệu thực tế chỉ ra rằng vụ thu hoạch của 

Rio Grande do Sul năm 2023/24 đạt xấp xỉ 7,1 

triệu tấn, gần bằng mức 7,239 triệu tấn được thu 

hoạch vào năm 2022/23. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 27/5-31/5/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.480 

VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.100 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 

5 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xuất khẩu được gần 4,2 triệu tấn 

gạo, đạt kim ngạch gần 2,7 tỷ USD, tăng gần 15% về lượng và tăng 

tới hơn 38% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. [2] 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định xuất khẩu gạo của Việt 

Nam liên tục tăng mạnh trong thời gian qua là vì nhu cầu lương thực 

tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao sau khi Ấn Độ (quốc gia xuất 

khẩu gạo hàng đầu thế giới) cấm xuất khẩu gạo thường. Hiện các thị 

trường chính như: Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana... đều 

tăng mua gạo Việt Nam, đặc biệt là Philippines. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL tăng trong 

tuần. 

 

❖ 5 tháng đầu năm 2024, cả 

nước đã xuất khẩu được gần 

4,2 triệu tấn gạo, đạt kim 

ngạch gần 2,7 tỷ USD, tăng 

gần 15% về lượng và tăng tới 

hơn 38% về giá trị so với 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Vụ Xuân năm nay, huyện Kim 

Động tỉnh Hưng Yên gieo cấy 

được hơn 3,2 nghìn ha lúa, 

gieo cấy 100% diện tích trà 

Xuân muộn. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân năm 2024, 

huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình 

gieo cấy gần 6.400 ha lúa. 

 

❖ Tỉnh Đắk Lắk là địa phương 

đứng đầu khu vực Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên về 

diện tích trồng lúa. 

 

❖ Vụ Xuân năm 2024 tỉnh Hà 

Nam gieo cấy trên 27.800 ha. 
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Hưng Yên: Vụ Xuân năm nay, huyện Kim Động 

tỉnh Hưng Yên gieo cấy được hơn 3,2 nghìn ha lúa, 

gieo cấy 100% diện tích trà Xuân muộn. Trong đó, 

diện tích gieo thẳng, cấy bằng máy được 1.855 ha. 

Qua tổng hợp của phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện, đến ngày 5/6/2024, nông dân xuống đồng 

thu hoạch được hơn 680 ha, đồng thời tập trung 

nhân lực, phương tiện làm đất chuẩn bị gieo mạ vụ 

Mùa trà sớm. Do được gieo cấy đúng lịch thời vụ, 

điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối nên các trà 

lúa phát triển tốt, năng suất ước đạt trên 67 tạ/ha. 

[3] 

Ninh Bình: Vụ Đông - Xuân năm 2024, huyện Yên 

Mô tỉnh Ninh Bình gieo cấy gần 6.400 ha lúa. Địa 

phương đã chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng 

giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa chất lượng 

cao, lúa nếp; đồng thời tăng tỷ lệ lúa cấy, giảm tỷ 

lệ lúa gieo sạ. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, của 

huyện đã góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ 

trong các khâu sản xuất, hình thành những cánh 

đồng sản xuất theo chuỗi giá trị và theo hướng hữu 

cơ. Toàn huyện có 240 ha lúa cấy, trong đó diện 

tích lúa cấy bằng máy là 70 ha. [4] 

Năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt 67,8 

tạ/ha, tăng 0,15 tạ/ha so với vụ Đông - Xuân năm 

2023. Trong đó, những diện tích sản xuất theo 

hướng hữu cơ và giống mới cho năng suất cao từ 

68-69 tạ/ha, thậm chí có nơi trên 70 tạ/ha.Tính đến 

hết ngày 1/6/2024, toàn huyện đã thu hoạch được 

khoảng 60% diện tích. [4] 

Đắk Lắk: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang là địa 

phương đứng đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây 

Nguyên về diện tích trồng lúa. Năng suất, sản 

lượng, đặc biệt là chất lượng lúa gạo sản xuất tại 

Đắk Lắk được đánh giá cao. Bên cạnh thời tiết 

thuận lợi, vụ Đông - Xuân năm nay, nông dân Đắk 

Lắk đã đưa các giống lúa Đài thơm 8, ST24, ST25, 

VNR20 vào gieo trồng, góp nâng cao sản lượng và 

giá trị ngành lúa gạo. [5] 

Vụ Đông - Xuân 2023/2024, tỉnh Đắk Lắk gieo 

trồng gần 46.600 ha lúa. Nhờ chủ động nguồn 

nước tưới từ các công trình thủy lợi, đặc biệt việc 

đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất 

nên năng suất lúa vụ này tăng đáng kể. Bình quân 

đạt từ 7,5 đến 8 tấn/ha, một số nơi đạt hơn 10 

tấn/ha. [5] 

Trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững, định hướng đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk xác 

định lúa gạo là một mặt hàng chủ lực. Do đó, địa 

phương đang tập trung triển khai các giải pháp ưu 

tiên để phát triển ngành hàng lúa gạo. [5] 

Hà Nam: Vụ Xuân năm 2024 tỉnh Hà Nam gieo cấy 

trên 27.800 ha. Mặc dù thời tiết vụ Xuân có nhiều 

diễn biến phức tạp, song do làm tốt khâu chỉ đạo 

sản xuất, tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, chủ động 

phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là đưa hơn 50% cơ 

cấu giống lúa năng suất, chất lượng cao vào gieo 

cấy nên vụ lúa Xuân của tỉnh đạt năng suất, sản 

lượng. Năng suất lúa vụ Xuân 2024 của tỉnh dự 

kiến đạt khoảng 67,27 tạ/ha, cao hơn so với vụ 

Xuân trước. Một số địa phương cấy giống lúa lai 

có khả năng cho năng suất khoảng 68- 70 tạ/ha. 

[6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://vneconomy.vn/kim-ngach-xuat-khau-

gao-5-thang-tang-38-dat-2-7-ty-usd.htm 

[3]:https://baohungyen.vn/nhanh-tay-thu-hoach-

lua-xuan-3172844.html 

[4]:https://baoninhbinh.org.vn/nong-dan-yen-mo-

ron-rang-thu-hoach-lua-dong-

xuan/d20240603091716359.htm 

[5]:https://antv.gov.vn/kinh-te-5/tang-gia-tri-cho-

nganh-lua-gao-dak-lak-146503193.html 

[6]:https://hanamtv.vn/nang-suat-lua-vu-xuan-

2024-cua-ha-nam-du-kien-dat-khoang-67-27-ta-

ha-35981.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40307204/asia-

rice-vietnam-prices-curbed-by-growing-supplies-

india-sees-demand-trickle-in 

[2]:https://www.msn.com/en-ph/news/money/rice-

imports-up-20-3-to-nearly-2-million-mt/ar-BB1nuBak 

[3]:https://news.abs-

cbn.com/business/2024/6/4/neda-board-to-reduce-

rice-tariffs-to-15-pct-from-35-pct-until-2028-1444 

[4]:https://cebudailynews.inquirer.net/576324/nfa-

buys-2-93-million-bags-of-palay-from-local-farmers 

[5]:https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/06/

129_375953.html 

[6]:https://en.mercopress.com/2024/06/05/brazilian-

farmers-clash-with-government-over-the-

authorization-to-import-rice 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 -100 

Hậu Giang 9200 +100 

Tiền Giang 7900 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9600 +300 

Đồng Tháp 9200 +100 

Trà Vinh 8700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


